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Tên giáo viên: Tạ Thanh Hợp-Hoàng Hải Vân 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 04/12 đến 08/12
	Tuần 2
Từ 11/12 đến 15/12
	Tuần 3
Từ 18/12 đến 22/12
	Tuần 4
Từ 25/12 đến 29/12
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ
	* Cô đón trẻ: Quan tâm đến trẻ mới ra lớp, nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp, chú ý trang phục của trẻ. 
	

	Thể dục sáng
	* Tập thể dục theo nhạc : Tập với vòng
Thứ 2, 4, 6 tập bài tập + dân vũ rửa tay
Thứ 3, 5 tập với bài tập + dân vũ trống cơm
Trẻ tập 4- 5 động tác phát triển nhóm cơ: 
+ Hô hấp: Hít vào thật sâu, thở ra từ từ (4l)
+ Cơ tay và bả vai: 2 tay giơ cao hạ xuống (4l x 2n)
+ Cơ lưng, cơ bụng: Cúi người xuống, đứng thẳng người lên (4lx 2n)
+ Cơ chân: Ngồi xuống, đứng lên (4l x 2n) 
* Trò chuyện về 2 ngày nghỉ cuối tuần.
* Trò chuyện về thứ, ngày, tháng; điểm danh.
* Trò chuyện về một số các con vật như: Chó, cá, thỏ, bướm…bắt chước tiếng kêu, gọi của một số con vật quen thuộc 

	

	Chơi - tập có chủ định
	T2
	Vận động
- BTPTC: Tập với vòng
- VĐCB: Đi bước qua gậy kê cao
- TC: Bắt bướm 

	Vận động
- BTPTC: Tập với gậy
- VĐCB: Bật nhún về trước
- TC: Bắt bóng 

	Vận động
BTPTC: Tập với nơ
VĐCB: Tung bóng bằng 2 tay
TCVĐ: Đuổi bắt bóng 

	Vận động
- BTPTC: Tập với hoa
- VĐCB: Đi theo đường ngoằn nghèo
- TCVĐ: Ếch ộp 

	MT37, MT25, MT26

	
	T3
	Âm nhạc
- NDTT: VĐTN: Gà trống,mèo con và cún con
- NDKH: NH: Con cún con 

	Âm nhạc
ÂM NHẠC
- DH: Voi làm xiếc
- TCAN: Hãy lắng nghe 

	Âm nhạc
- NDTT: NH: “Cháu thương chú bộ đội”
- NDKH: TCAN: Bạn nào hát 

	Âm nhạc
- NDTT: DH: Cá vàng bơi
- NDKH: TCAN: Ai nhanh hơn 

	

	
	T4
	Hoạt động nhận biết
Con cún con (MT37) 

	Hoạt động nhận biết
HĐ Nhận biết
Con voi (MT25) 

	Hoạt động nhận biết
Chú bộ đội 

	Hoạt động nhận biết
Con cá 

	

	
	T5
	Làm quen văn học
Thơ: Chó và gà
(Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết) 

	Làm quen văn học
Truyện: Thỏ con ăn gì?
(Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết) (MT26) 

	Làm quen văn học
Thơ: Chú bộ đội của em
(Đa số trẻ chưa biết) 

	Làm quen văn học
Truyện: Niềm vui của cá vàng
(Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết) 

	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
Di màu làm ổ rơm
(Tiết: đề tài) 

	Hoạt động tạo hình
In ngón tay trang trí cánh bướm (Đề tài) 

	Hoạt động tạo hình
In ngón tay tạo thành cánh hoa
(Tiết: Đề tài) 

	Hoạt động tạo hình
Di màu làm mặt nước (Mẫu) 

	

	Hoạt động ngoài trời
	- Đi dạo, Quan sát con cún con, Quan sát con gà con; Quan sát con cá ; Quan sát con mèo; Quan sát con thỏ; Qua sát con vịt; Quan sát con ngỗng; Quan sát con bướm; Nhặt lá ngoài sân trường để vào thùng rác.
- TCVĐ: Bóng tròn to, lộn cầu vồng, chi chi chành chành, ồ sao bé không lắc, …
*thứ 2 hàng tuần: Hoạt động tại Khu dân gian
*thứ 3 hàng tuần: Hoạt động chăm sóc cây tại Vườn rau lưu động
*thứ 5 hàng tuần: Hoạt động tại phòng Thư viện 

	

	Chơi tập ở các góc
	* Góc trọng tâm: Góc vận động: Bé chơi với thú nhún, chơi nhà bóng ( T1); Bé chơi với búp bê: Bé ru em ngủ, khuấy bột cho búp bê ( T2 ); Đọc thơ, kể chuyện về chú bộ đội (T3) Hoạt động với đồ vật: Xâu vòng tay, chuỗi đeo cổ (T5). 
- Nghe các bài hát đã được học: Đàn gà con, Gà trống,mèo con và cún con, Con cún con, Voi làm xiếc, Cháu thương chú bộ đội, cá vàng bơi, một số bào hát chúc mừng giáng sinh...
- Bế em, Cho em ăn, nội trợ. Chơi với màu xanh, đỏ.
- Chơi thú nhún, đi xe con ong, cầu trượt
- Xâu vòng
- Chơi với búp bê.Biểu lộ sự thích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ, lời nói.(MT34) (MT34) 

	MT34

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Lấy ghế về bàn ăn, Cầm thìa xúc cơm, Biết ăn các loại thức ăn đa dạng khác nhau. Biết mời bạn mời cô, Nhặt cơm rơi vãi, Ăn xong biết lau miệng. Đi vệ sinh đúng nơi quy định. Trẻ ngủ ngon, đủ giấc 

	

	Chơi - tập buổi chiều
	- TC mới: Giấu tay, Nu na nu nống, Bắt bướm, Bóng tròn to, tiếng con gì kêu thế?
- Nghe chuyện: Chim con và gà con. Thơ: Chó và gà; Chú bộ đội của em; Con cá vàng. Đọc đồng dao: Dung dăng dung dẻ, Nu na nu nống. 
- Làm vở bé chăm ngoan (Tuần 3)
- Làm vở LQVT: trang 14 (Tuần 1), Trang 7 (Tuần 2), trang 12 (tuần 4)
- Chơi theo ý thích
- Thứ 6 hàng tuần tổ chức biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan. 
- Cân trẻ - Đánh giá cân nặng của trẻ (MT15) 
- Đo chiều cao cho trẻ- Đánh giá chiều cao của trẻ (MT16) 

	MT15, MT16

	Chủ đề - Sự kiện 
	Con cún con
	Voi làm xiếc
	Bé yêu chú bộ đội
	Con cá vàng
	


	Bài thơ: CHÓ VÀ GÀ
						Sưu tầm
	Gà định vào vườn rau
	Chó bèn sủa gâu gâu
	Công lao người trồng trọt
	Vất vả đã bao lâu
	Gà không được vào đó
	Để phá hoại hoa màu.

Bài hát: Gà trống, mèo con và cún con
						Sáng tác: Thế Vinh
Nhà em có con gà trống, mèo con và cún con
Gà trống gáy o ó o
Mèo con luôn rình bắt chuột
Cún con chăm canh gác nhà

Nhà em có con gà trống, mèo con và cún con
Gà trống gáy o ó o
Mèo con luôn rình bắt chuột
Cún con chăm canh gác nhà
Bài thơ: Xe chữa cháy
				Sáng tác: Phạm Hổ
Mình đỏ như lửa
Bụng chứa nước đầy
Tôi chạy như bay
Hét vang đường phố

Nhà nào bốc lửa
Tôi dập tắt ngay
Ai gọi “chữa cháy”
“Có... ngay! Có... ngay!”

